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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 234/2021/DS-PT 

Ngày: 15-11-2021 

“V/v tranh chấp dân sự- 

Hợp đồng vay tài sản; 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h      rinh; 

Bà Nguy n  h   ĩnh; 

Ông Lê Thành Tôn; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h  Mộng  uyền -  hư ký Tòa án nhân dân 

t nh  ồng  háp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà Nguy n Ngọc 

Trang -  i m sát vi n tham gia phi n t a  

Trong các ngày 05/11 và ngày 15/11 năm 2021 t i tr  s    a án nhân dân 

t nh  ồng  háp   t    ph c th m công khai v  án th  lý số: 157/2021/TLPT-DS 

ngày 12 tháng 07 năm 2021 về “Tranh chấp dân sự - hợp đồng vay tài sản”. Do 

Bản án dân sự sơ th m số: 52/2021/DS-ST ngày 02 tháng 6 năm 2021 c a   a án 

nhân dân huyện  hanh Bình b  kháng cáo  

 heo Quyết đ nh đưa v  án ra   t    ph c th m số 237/2021/Q -PT ngày 10 

tháng 09 năm 2021, giữa: 

- Nguyên đơn:  1/ Ông Ph m  hanh Xuân, sinh năm 1963; 

 2/ Bà Lường  h  Lài, sinh năm 1971. 

Cùng đ a ch :  uyến dân cư 2B, khóm  ân  ông B, th  trấn  hanh Bình, 

huyện  hanh Bình, t nh  ồng  háp  

- Bị đơn: Bà  inh  h   h y  rang, sinh năm 1982  

  a ch :  uyến dân cư 2B, khóm  ân  ông B, th  trấn  hanh Bình, huyện 

 hanh Bình, t nh  ồng  háp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Ph m Minh  riết, sinh năm 

1983  

  a ch :  uyến dân cư 2B, khóm  ân  ông B, th  trấn  hanh Bình, huyện 

 hanh Bình, t nh  ồng  háp  

- Người kháng cáo: Bà  inh  h   h y  rang là b  đơn. 
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NỘI DUN  VỤ  N 

- Nguyên đơn ông Phạm Thanh Xuân và bà Lường Thị Lài trình bày: Vào 

ngày 17/10/2017, ông Ph m  hanh Xuân và bà Lường  h  Lài có cho bà  inh  h  

 h y  rang và ông Ph m Minh  riết vay số tiền là 20 000 000đ, khi vay hai b n có 

làm bi n nhận nợ, m c đích vay đ  sinh ho t gia đình   ề lãi suất thỏa thuận 

miệng là 2%/tháng (400 000 đồng/tháng), bà Trang và ông  riết đóng lãi đến năm 

2019, c  th , từ ngày 17/10/2017 đến 17/8/2019 là 22 tháng với số tiền là 8 800 000đ, 

từ ngày 17/12/2019 đến 17/02/2020 là 02 tháng với số tiền là 800 000đ, tổng cộng 

9 600 000đ, c n nợ tiền lãi năm 2019 là 1 600 000đ (tiền lãi tính từ ngày 17/9/2019 

đến ngày 17/12/2019)   ến ngày 17/02/2020 thì bà  rang không tiếp t c đóng lãi cho 

đến nay   uy gia đình ông Xuân bà Lài đã báo trước cho bà  rang, ông  riết thời 

gian 02 tháng đ  lo tiền trả tiền vốn cho ông Xuân bà Lài nhưng bà  rang ông  riết 

vẫn không trả  

 heo nội dung đơn kh i kiện, ông Xuân và bà Lài y u cầu bà  rang và ông 

 riết có trách nhiệm li n đới trả số tiền là 21 500 000đ, trong đó tiền vốn vay là 

20 000 000đ, ông Xuân bà Lài đồng ý giảm 100 000đ tiền lãi n n y u cầu trả tiền 

lãi c n thiếu năm 2019 là 1 500 000đ và lãi suất theo quy đ nh pháp luật từ ngày 

17/02/2020 đến thời đi m   t    v  án. 

  i phi n t a ph c th m, ông Xuân và bà Lài y u cầu bà  rang và ông  riết 

có trách nhiệm li n đới trả số tiền vốn vay là 20 000 000đ và tiền lãi với lãi suất 

1,66%/tháng (20%/năm) tính từ ngày 17/10/2017 đến thời đi m   t    v  án, đối 

với số tiền lãi 9 800 000đ bà  rang đã đóng, trừ vào tiền lãi. 

- Bị đơn bà Đinh Thị Thúy Trang trình bày:  ào đầu tháng 5/2011, bà  inh 

 h   h y  rang có nhận c a bà Lường  h  Lài số tiền là 15 000 000đ, có viết bi n 

nhận nợ với lãi suất là 4%/tháng  Sau vài tháng, bà  rang trả 5 000 000đ, c n nợ 

10 000 000đ.  ến tháng 10/2017, bà Lài đưa th m cho bà  rang 10 000 000đ n n 

tổng cộng số tiền bà  rang nợ là 20 000 000đ và bà  rang viết bi n nhận nợ 

20 000 000đ với lãi suất 4%/tháng  Bà  rang đóng lãi hàng tháng với số tiền 

800 000 đồng/tháng đến hết năm 2019   ầu năm 2020, bà  rang trả th m cho bà 

Lài tiền vốn là 1 000 000 đồng  Bà  rang có đến nhà thỏa thuận với bà Lài cho bà 

 rang không đóng lãi nữa vì đã đóng nhiều năm, tiền gốc và tiền lãi đã quá nhiều 

nhưng bà Lài không đồng ý mà c n buông lời   c ph m đến ph m chất đ o đức 

và nhân cách con người bà  rang với lời lẽ “Mày lấy tiền c a tao đi cho trai ăn”  

Mặt khác, vào ngày 08/4/2011, ông Xuân có mượn c a bà  rang số tiền 

4 700 000đ, thỏa thuận miệng lãi suất là 4%/tháng nhưng cho đến nay vẫn chưa 

trả tiền vốn và tiền lãi nào  Bà  rang có báo với bà Lài nhưng bà Lài cho rằng bà 

không biết, không đồng ý trừ cấn vào số tiền nợ 20 000 000đ  

Nay bà  rang có y u cầu ông Xuân bà Lài trả số tiền vốn 4 700 000đ và tiền 

lãi với lãi suất 4%/tháng cho đến thời đi m hiện t i là 09 năm 08 tháng, đ  bà  rang 

trả l i tiền vốn và lãi c n nợ với mức lãi suất theo quy đ nh pháp luật được cho ông 

Xuân bà Lài, và y u cầu bà Lài trả l i sự trong s ch về nhân cách con người mà bà đã 

  c ph m bà  rang  

Quá trình giải quyết v  án, người có quyền lợi, nghĩa v  li n quan ông 

Ph m Minh  riết đã được  oà án tống đ t hợp lệ các văn bản tố t ng, nhưng ông 
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 riết không có văn bản ghi ý kiến về việc ông Xuân bà Lài y u cầu có trách nhiệm li n 

đới trả tiền vay, đồng thời đều vắng mặt không có lý do  

* Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: 

- Chấp nhận một phần y u cầu kh i kiện c a ông Ph m  hanh Xuân và bà 

Lường  h  Lài  

- Buộc bà  inh  h   h y  rang có trách nhiệm trả cho ông Xuân, bà Lài số 

tiền vốn, lãi là 24 753 000đ   

Ngoài ra, bản án c n tuy n về án phí, quyền y u cầu thi hành án và tuy n về 

thời h n kháng cáo  

Sau khi   t    sơ th m, bà Trang kháng cáo toàn bộ bản án sơ th m;  

* Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người kh i kiện vẫn giữ nguy n y u cầu kh i kiện;  

- B  đơn không đồng ý với y u cầu kh i kiện c a nguy n đơn; giữ nguy n 

nội dung kháng cáo; 

-   i diện  iện  i m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 

+  ề tố t ng: Người tiến hành tố t ng và người tham gia tố t ng đã thực 

hiện đ ng quy đ nh c a Bộ luật tố t ng dân sự trong quá trình giải quyết v  án và 

t i phi n t a ph c th m   

+  ề nội dung:  ề ngh  hội đồng   t     em   t không chấp nhận y u cầu 

kháng cáo c a b  đơn là bà  h y  rang;  uy nhi n, cần điều ch nh l i số tiền vốn, 

lãi mà bà  rang phải trả cho bà Lài, ông Xuân do t i phi n t a ph c th m bà Lài, 

ông Xuân thừa nhận đã có nhận số tiền lãi là 9 800 000đ từ bà  rang chứ không 

phải 9 600 000đ như t i phi n t a sơ th m  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N: 

[1]  ề tố t ng: 

Căn cứ vào y u cầu kh i kiện c a nguy n đơn là ông Ph m  hanh Xuân và 

bà Lường  h  Lài đối với b  đơn là bà  inh  h   h y  rang về việc y u cầu trả số 

tiền vốn, lãi đã vay nên việc   a án cấp sơ th m  ác đ nh quan hệ tranh chấp 

trong v  án này là “ ranh chấp dân sự - Hợp đồng vay tài sản” là phù hợp với quy 

đ nh t i khoản 3  iều 26 Bộ luật tố t ng dân sự    

Sau khi   t    sơ th m, bà Trang là b  đơn không đồng ý với quyết đ nh c a 

bản án sơ th m n n có kháng cáo    a án   nh th  lý giải quyết v  án theo trình tự 

ph c th m phù hợp với quy đ nh t i khoản 1 điều 38 Bộ luật tố t ng dân sự   

[2]  ề nội dung: 

X t y u cầu kháng cáo c a bà  inh  h  Thúy Trang; Hội đồng   t    ph c 

th m nhận thấy: 

Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ và lời thừa nhận c a bà  rang thì 

chứng tỏ rằng, bà  rang có vay c a bà Lài, ông Xuân số tiền vốn vay là 

20 000 000đ;  

Theo bà Trang trình bày: Bà  rang cho rằng đã vay số tiền này c a bà Lài 

từ năm 2011 và đã đóng lãi li n t c cho đến nay mỗi tháng là 800 000đ, n n y u 
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cầu cấp ph c th m  em   t, điều ch nh phần lãi suất mà bà Lài đã nhận c a bà 

 rang theo quy đ nh pháp luật  

Hội đồng   t    ph c th m nhận thấy: Về thời gian vay mà bà  rang n i ra 

là vay từ năm 2011, việc này không được b n bà Lài, ông Xuân thừa nhận  Bà 

 rang không có chứng cứ gì đ  chứng minh cho lời trình bày c a mình    i phi n 

t a ph c th m bà  rang có cung cấp chứng cứ là một USB trong đó chứa nội dung 

cuộc nói chuyện giữa bà  rang và bà Lài được bà  rang ghi âm; Hội đồng   t    

đã công bố tài liệu chứng cứ này cho phía bà Lài biết  Bà Lài thừa nhận cuộc nói 

chuyện trong đo n ghi âm mà bà  rang cung cấp là giọng nói c a bà và bà Lài c n 

trình bày là do phía bà  rang ghi âm khi v  việc đã được bà kh i kiện     a án 

cấp sơ th m; nhưng toàn bộ nội dung đo n ghi âm không có nội dung nào th  hiện 

việc bà Lài thừa nhận cho bà  rang vay tiền từ năm 2011 và nhận lãi mỗi tháng 

800 000đ như bà  rang đã trình bày  Bà Lài ch  thừa nhận có cho bà  rang vay số 

tiền 20 000 000đ vào ngày 17/10/2017 có th  hiện bằng bi n nhận do bà  rang ký 

t n; hai b n thỏa thuận lãi suất 2% tháng; bà  rang có đóng được số tiền lãi đến 

tháng 08/2019 là 8 800 000đ; sau đó vào đầu năm 2020, có đưa th m 1 000 000đ 

(tiền lãi c n thiếu c a năm 2019); như vậy bà Lài đã nhận tiền lãi c a bà  rang 

tổng cộng là 9 800 000đ; Còn bà Trang thì cho rằng đã đóng lãi cho bà Lài từ năm 

2011 đến nay, mỗi tháng 800 000đ;   i phiên tòa ph c th m trong phần tranh t ng 

t i phi n t a thì bà  rang cho rằng, năm 2011 bà vay c a bà Lài số tiền 

15 000 000đ; mỗi tháng đóng lãi 600 000đ (4%/tháng), đóng được 03 tháng thì trả 

5 000 000đ tiền vốn, n n mỗi tháng c n đóng lãi là 400 000đ; sau đó, mượn th m 

10 000 000đ là 20 000 000đ n n đóng lãi 800 000đ/tháng cho đến hết năm 2019  

Lời trình bày này c a bà  rang không được phía bà Lài, ông Xuân thừa nhận, bà 

 rang không có chứng cứ nào khác đ  chứng minh; Do đó, không có cơ s  đ    a 

án cấp ph c th m chấp nhận y u cầu kháng cáo c a bà  rang   

  i phi n t a ph c th m, bà Lài thừa nhận đã có nhận 02 khoản tiền lãi với 

tổng số tiền là 9 800 000đ ch nh lệch 200 000đ so với lời trình bày t i phi n t a 

sơ th m   ới lời thừa nhận này c a bà Lài sẽ có lợi cho phía bà  rang n n được 

chấp nhận   ì vậy, Hội đồng   t    ph c th m điều ch nh l i phần tiền vốn, lãi c  

th  như sau: 

-  iền lãi c a 20 000 000đ từ ngày 17/10/2017 đến 17/02/2020 là: 

20 000 000đ   1,66%   28 tháng = 9 296 000đ; 

-  hấu trừ tiền lãi vào tiền đã trả: 9 800 000đ - 9 296 000đ = 504 000đ 

-  hấu trừ tiền trả thừa vào vốn: 20 000 000đ - 504 000đ = 19 496 000đ 

-  ính lãi tiếp từ ngày 17/02/2020 đến ngày 31/5/2021 là: 19.496 000đ   

1,66% x 15 tháng 14 ngày = 5.005.000đ  

-  ổng cộng tiền vốn, lãi c n phải trả tiếp là: 19 496 000đ + 5 005 000đ= 

24.501.000đ. 

Buộc bà  rang phải có nghĩa v  trả cho bà Lài, ông Xuân số tiền vốn, lãi 

tổng cộng là: 24 501 000đ (Hai mươi bốn triệu năm trăm lẻ một nghìn đồng)  

 ừ những phân tích và nhận đ nh tr n, Hội đồng   t    ph c th m xét thấy 

cần s a một phần bản án dân sự sơ th m số 52/2021/DS-ST ngày 02/6/2021 c a 

Tòa án nhân dân huyện  hanh Bình do đương sự thay đổi lời trình bày về tiền lãi. 

Mặc dù không chấp nhận y u cầu kháng cáo c a bà  rang nhưng do s a án 

sơ th m n n bà  rang không phải ch u tiền án phí dân sự ph c th m  
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Các phần c n l i c a bản án sơ th m không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

X t lời trình bày và đề ngh  c a đ i diện  iện ki m sát t nh  ồng  háp là 

có căn cứ  

  ì các l  trên  

QUYẾT  ỊNH: 

 

Căn cứ khoản 3 điều 26, khoản 1  iều 38;  iều 148, khoản 2 điều 308 Bộ 

luật tố t ng dân sự năm 2015;  iều 48 - Ngh  quyết số 326/2016/UB  QH14 

ngày 30/12/2016 c a Ủy ban thường v  Quốc hội quy đ nh về mức thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí t a án;  
 

1. Không chấp nhận y u cầu kháng cáo c a bà  inh  h   h y  rang; 

 2. S a một phần bản án dân sự sơ th m số 52/2021/DS-ST ngày 02/6/2021 

c a   a án nhân dân huyện Thanh Bình; 

*Tuyên xử: 

- Chấp nhận một phần y u cầu kh i kiện c a ông Ph m  hanh Xuân và bà 

Lường  h  Lài  

Buộc bà  inh  h   h y  rang có trách nhiệm trả cho ông Xuân, bà Lài số 

tiền vốn, tiền lãi tổng cộng là: 24 501 000đ (Hai mươi bốn triệu năm trăm lẻ một 

nghìn đồng)  

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án c a người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành  ong, 

b n phải thi hành án c n phải ch u khoản tiền lãi c a số tiền c n phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy đ nh t i  iều 357,  iều 468 Bộ luật dân sự 2015, trừ trường 

hợp pháp luật có quy đ nh khác. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Buộc bà  inh  h   h y  rang phải ch u tiền án phí dân sự sơ th m số tiền 

là 1.225 000đ  

 rả cho ông Ph m  hanh Xuân và bà Lường  h  Lài số tiền t m ứng án phí 

đã nộp là: 538 000đ theo bi n lai thu t m ứng án phí số 0006818 ngày 03/11/2020 

c a Chi c c  hi hành án dân sự huyện  hanh Bình, t nh  ồng  háp   

 - Về án phí phúc thẩm:  

 Bà  rang được nhận l i 300 000đ tiền t m ứng án phí ph c th m đã nộp 

theo bi n lai số 0016633 ngày 02/7/2021 t i Chi c c thi hành án huyện  hanh 

Bình. 

Các phần c n l i c a bản án sơ th m không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

 

 rong trường hợp bản án, quyết đ nh được thi hành theo quy đ nh t i  iều 

2 Luật  hi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện 
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thi hành án hoặc b  cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh t i các  iều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật  hi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo 

quy đ nh t i  iều 30 Luật thi hành án dân sự  

Bản án ph c th m có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuy n án /  

 
Nơi nhận: 
- Ph ng G -    AND   nh; 

-   SND   nh; 

- TAND H. Thanh Bình; 

- Chi c c  HADS H. Thanh Bình; 

-  ương sự; 

- Lưu:   , HSVA, TDS. 

 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


